MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ CUỐI NĂM  HỌC - LỚP 5
NĂM HỌC 2022-2023
	Môn học
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu, câu số, số điểm
	Mức 1 
	Mức 2 
	Mức 3 
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	LỊCH SỬ
	1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954- 1975)
	Số câu 
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	2
	1

	
	
	Câu số
	1
	
	2
	
	
	
	
	5
	
	

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	2,0
	1,0

	
	2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (từ 1975 đến nay).
	Số câu 
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	1,0

	ĐỊA LÝ
	3. Các nước láng giềng của Việt Nam.
	Số câu 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	4. Châu Âu.

	Số câu 
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	0. 
	
	Câu số
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	
	1,0

	
	5. Châu Phi.
	Số câu 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	0. 
	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	6. Địa lí thế giới
	Số câu 
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	4
	
	5
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	1,0

	
	
Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	1
	
	2
	
	1
	6
	4

	
	
	Số điểm 
	4,0
	
	2,0
	1,0
	
	2,0
	
	1,0
	6,0
	4,0




















	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUYẾT THẮNG
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I-LỚP 5
NĂM HỌC 2022 -2023
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ
Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)


Họ và tên học sinh: .................................................…………  Lớp 5 ......
	Điểm Sử
	Điểm Địa
	Điểm
chung
	Nhận xét

	
	
	
	


Phần I. LỊCH SỬ 
[bookmark: _GoBack]Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
     Nhân dân huyện Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa, mở đầu cho phong trào “Đồng khởi” ở tỉnh Bến Tre vào thời gian nào?
Ngày 17 – 01 – 1961.
B. Ngày 11 – 7 – 1960.
C. Ngày 17 – 01 – 1960.
D. Ngày 11 – 7 – 1961.
Câu 2. Hãy sắp xếp các sự kiện lịch sử dưới đây theo trình tự thời gian, bằng cách đánh số 1,2,3,… vào ô      trước mỗi sự kiện lịch sử đó: 

Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

Chiến dịch Điện Biên Phủ

Lễ kí Hiệp định Pa-ri

Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968

Câu 3. Chọn và điền từ ngữ sau đây vào chỗ (…) của đoạn văn cho thích hợp :  ngừng ném bom miền Bắc ; Hà Nội và các thành phố lớn ; máy bay B52 ; “Điện Biên Phủ trên không”.
     Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, đế quốc Mĩ dùng …………………….... (1) ném bom hòng hủy diệt ………………………………….(2) ở miền Bắc, âm mưu khuất phục nhân dân ta. Song, quân dân ta đã lập nên chiến thắng oanh liệt …………………………………… (3). Ngày 30-12-1972, Tổng thống Mĩ buộc phải tuyên bố  …………………………………….(4).
Câu 4. Hãy điền các nội dung phù hợp vào ô trống trong bảng.
	Nội dung
	Quyết định của kì họp thứ I Quốc hội khóa VI

	Tên nước
	 

	Quốc kì
	 

	Quốc ca
	 

	Thủ đô
	 

	TP. Sài Gòn – Gia Định
	 


Câu 5. Tại sao ngày 30 - 4 - 1975, nước ta cần phải có Quốc hội chung do nhân dân hai miền Nam, Bắc bầu ra.	
	
	
	
	
Phần II. ĐỊA LÍ
Câu 1.  Địa hình Châu Mĩ từ tây sang đông lần lượt là: 
A.  Đồng bằng lớn, núi cao, hoang mạc.
B.  Núi cao, đồng bằng lớn, núi thấp và cao nguyên.
C.  Đồng bằng, núi cao, núi thấp và cao nguyên.
D.  Núi cao, hoang mạc, núi thấp và cao nguyên.
Câu 2. Các nước láng giềng của Việt Nam là: 
A. Trung Quốc, Lào, Cam - pu chia
B. Trung Quốc, Lào, Thái Lan
C. Lào, Cam- pu chia, In - đô - nê- xi- a.
D. Lào, Thái Lan, Cam- pu – chia.
Câu 3. Hãy nối tên nước ở cột A với châu lục ở cột B sao cho phù hợp. 
	A
	
	B

	Tên nước
	
	Ở châu lục

	Trung Quốc
	
	Châu Âu

	Ai Cập
	
	Châu Á

	Hoa Kì
	
	Châu Mĩ

	Liên bang Nga
	
	Châu Đại Dương

	Ô - xtrây - li -a
	
	Châu Phi

	Pháp
	
	Châu Nam Cực


Câu 4: Trong các ý sau, ý nào nói nêu đúng đặc điểm địa hình của châu Á? 
A. 2/3 diện tích là đồng bằng, 1/3 diện tích là đồi núi.
B. 1/4 diện tích là đồng bằng, 3/4 diện tích là đồi núi.
C. Địa hình tương đối cao, toàn bộ châu lục được coi như một cao nguyên khổng lồ.
Câu 5: Em biết gì về châu Đại Dương và châu Nam Cực ? 
	
	
	
	
	







	PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU
 TRƯỜNG TH QUYẾT THẮNG
	 HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC
                           NĂM HỌC: 2022 - 2023
                           MÔN: SỬ- ĐỊA - LỚP 5


Phần I: Lịch Sử (5 điểm)
	Câu
	1
	2

	
	
	

	Đáp án
	C
	 3 - 1 - 4 - 2

	Điểm
	1
	1


Câu 3 (1 điểm):  (Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
 Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, đế quốc Mĩ dùng máy bay B52  (1) ném bom hòng hủy diệt Hà Nội và các thành phố lớn (2) ở miền Bắc, âm mưu khuất phục nhân dân ta. Song, quân dân ta đã lập nên chiến thắng oanh liệt Điện Biên Phủ trên không (3). Ngày 30-12-1972, Tổng thống Mĩ buộc phải tuyên bố  ngừng ném bom miền Bắc.(4).
Câu 4: (1 điểm): 
	Nội dung
	Quyết định của kì họp thứ I Quốc hội khóa VI

	Tên nước
	 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


	Quốc kì
	 lá cờ đỏ sao vàng.


	Quốc ca
	 bài Tiến quân ca.


	Thủ đô
	 Hà Nội.


	TP. Sài Gòn – Gia Định
	Đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.



Câu 5: (1 điểm): Trước đây chúng ta mới chỉ có quốc hội lâm thời nay đất nước thống nhất cần có một quốc hội chung để lãnh đạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 (Tùy theo câu trả lời của HS mà GV chấm mức điểm phù hợp)
Phần II: Địa lí (5 điểm)
	Câu
	1
	2
	4

	Đáp án
	B
	A
	B

	Điểm
	1
	1
	1


Câu 3: (1 điểm) ( Nối đúng mỗi ý được 0,25 điểm)
	A
	
	B

	Tên nước
	
	Ở châu lục

	Trung Quốc
	
	Châu Âu

	Ai Cập
	
	Châu Á

	Hoa Kì
	
	Châu Mĩ

	Pháp
	
	Châu Đại Dương

	Ô - xtrây - li -a
	
	Châu Phi



Câu 5: (1 điểm):  Châu Đại Dương gồm lục địa Ô -xtrây - li-a, các đảo và quần đảo ở trung tâm và Tây Nam Thái Bình Dương. Lục địa Ô -xtrây - li-a có khí hậu khô hạn, thực vật và động vật độc đáo. Ô -xtrây - li-a là nước có nền kinh tế phát triển nhất ở châu lục này.
Châu Nam cực nằm ở vùng cực địa, nên Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới, không có người sinh sống. Động vật tiêu biểu nhất là chim cánh cụt.
* Lưu ý : 
 Giáo viên cân đối khi cho điểm toàn bài: Bài làm sạch sẽ, rõ ràng, chính xác mới cho điểm tối đa.
- Tổ chấm thảo luận kĩ trước khi chấm điểm cho phù hợp.
- Điểm số toàn bài kiểm tra là tổng các điểm thành phần được tính là một số nguyên làm tròn theo nguyên tắc: 
+ Từ 0,5 điểm trở lên làm tròn thành 1 điểm.
+ Dưới 0,5 điểm làm tròn thành 0 điểm.

                                                       ********************


